
1 21/10/2021 Sáng 04042102956

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 
BÌNH PHÚ

15-17 Bình Phú, Phường 10, Quận 6 Thành phố 
Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

2 21/10/2021 Sáng 04042102963
CỬA HÀNG MCDONALDS PHÚ LÂM - 
CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY 
HOSPITALITY

718 Bis Kinh Dương Vương Phường 13 Quận 6 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

3 21/10/2021 Sáng 04042103040
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ LÂM THIÊN Ý - XƯỞNG 
SẢN XUẤT

86 Trần Văn Kiểu Phường 10 Quận 6 Thành 
phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

4 21/10/2021 Sáng 04042103023 CÔNG TY TNHH THỨC UỐNG TAIWAY
489/10C đường Hậu Giang Phường 11 Quận 6 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (QUÁN GIẢI KHÁT)

5 21/10/2021 Chiều 04042103027 HỘ KINH DOANH HOÀNG SĨ TẠO 
Số 10 An Dương Vương Phường 10 Quận 6 
Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT ĐẬU HŨ

6 21/10/2021 Chiều 04042102876
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ XAY ĐÓNG 
GÓI BAO BÌ CÀ PHÊ ĐÔNG Á

E14/25A/1 ẤP 5 Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình 
Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

XAY, ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ HẠT, 
CÀ PHÊ BỘT

7 21/10/2021 Chiều
24/2021/ATTP-
NDTTe

CÔNG TY TNHH  THỰC PHẨM  TÂN 
TOÀN CẦU

Lô 30, khu G, đường D1, khu công nghiệp An 
Hạ, Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh

phối trộn, sang bao, đóng gói 
phụ gia thực phẩm có công 

8 21/10/2021 Sáng 04042102634 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LASVEGAS
188-190-192 Nguyễn Văn Linh Phường Tân 
Thuận Tây Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

9 21/10/2021 Sáng 04042102480
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 
G3TEK

22 Đường N3, Khu phúc hợp TMDV&amp; nhà 
ở tại số 16/9 Đường Bùi Văn Ba Phường Tân 
Thuận Đông Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

RANG XAY VÀ ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ; KINH DOANH DỊCH VỤ 
ĂN UỐNG

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 
(YT, NN, CT từ ngày 21/10/2021 đến ngày 29/10/2021)

STT
NGÀY TĐ
DỰ KIẾN

BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



10 21/10/2021 Sáng 04042102856
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỸ VÂN VIỆT 
NAM

136 Đường số 37 Phường Tân Phong Quận 7 
Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN TRÀ SỮA

11 21/10/2021 Sáng 04042102910

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM - CỦA HÀNG FAMILYMART 
140 LÔ M HOÀNG QUỐC VIỆT

40 LÔ M ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT 
&#40;NỐI DÀI&#41;, KHU DÂN CƯ PHÚ MỸ, 
KHU PHỐ 1 Phường Phú Mỹ Quận 7 Thành phố 
Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

12 21/10/2021 Chiều 04042102869
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP 
&amp; THƯƠNG MẠI Q

Lô số DVTM-9, đường số 7, khu chế xuất Tân 
Thuận Phường Tân Thuận Đông Quận 7 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

13 21/10/2021 Chiều 04042102779 HỘ KINH DOANH LÒ QUAY MAI
98/24 Đường Rừng Sác, Ấp bình Thuận Xã Bình 
Khánh Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh

QUAY THỊT VỊT, THỊT GÀ, THỊT 
HEO

14 21/10/2021 Chiều 04042103061
CƠ SỞ NƯỚC UỐNG PHƯỢNG 
HOÀNG

827/67 đường Rừng Sác, Ấp An Nghĩa Xã An 
Thới Đông Huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí 
Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

15 21/10/2021 Sáng 04042102986
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ NHẬT HUY 
PHÁT - CHỒN BUÔN MÊ

74/30A ĐƯỜNG SỐ 4, KHU PHỐ 3 Phường Bình 
Hưng Hòa A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 
Minh

CHẾ BIẾN, XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ, ĐẬU NÀNH

16 21/10/2021 Sáng 04042102987
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ SƠN TRANG 
- CHỒN BUÔN MÊ

840/18/1 HƯƠNG LỘ 2 Phường Bình Trị Đông 
A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN XAY ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ, ĐẬU NÀNH

17 21/10/2021 Sáng 04042102992 CƠ SỞ THÀNH PHÁT
73/16 Khu Phố 7 Lê Đình Cẩn Phường Tân Tạo 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC TƯƠNG, 
NƯỚC MẮM CHAY BẰNG 
ĐẦU NÀNH, GIA CÔNG ĐÓNG 
GÓI CHAI NƯỚC MẮM

18 21/10/2021 Sáng 04042102997
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
MORINGA VIỆT NAM

276/9/54 Mã Lò, Khu phố 6 Phường Bình Trị Đông 
A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT BỘT NGŨ CỐC, BỘT 
CHÙM NGÂY, SẢN PHẨM TỪ 
CHÙM NGÂY, ĐÓNG GÓI BỘT 
TRÀ; KINH DOANH BỘT NGŨ 
CỐC, BỘT CHÙM NGÂY, SẢN 
PHẨM TỪ CHÙM NGÂY



19 21/10/2021 Chiều 04042102662
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH CUNG 
CẤP THỰC PHẨM CÀ RỐT

Lô 22 Đường số 3, Khu Công Nghiệp Tân Tạo 
Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

20 21/10/2021 Chiều 04042102966

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
SỐ 113

28 Trịnh Đình Thảo Phường Hòa Thạnh Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

21 21/10/2021 Chiều 04042102973

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
79 CẦU XÉO

79 ĐƯỜNG CẦU XÉO Phường Tân Quý Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

22 21/10/2021 Sáng 04042102787
CÔNG TY TNHH A&amp;D CHẾ BIẾN 
THỰC PHẨM

Số 145/8F Lê Thị Lơ Xã Tân Hiệp Huyện Hóc 
Môn Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CÁC LOẠI BÁNH 
TỪ BỘT

23 21/10/2021 Sáng 04042102840
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BHX SỐ 358

101/57D ấp 4 Xã Đông Thạnh Huyện Hóc Môn 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

24 21/10/2021 Sáng 04042102886
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BHX SỐ 409

41/4B - 41/3D ấp Xuân Thới Đông 2 Xã Xuân 
Thới Đông Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí 
Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

25 21/10/2021 Sáng 04042102823
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
T&amp;Z

SỐ 3 ĐƯỜNG TRUNG ĐÔNG 10, ẤP TRUNG 
ĐÔNG 2 Xã Thới Tam Thôn Huyện Hóc Môn 
Thành phố Hồ Chí Minh

XAY, ĐÓNG GÓI TIÊU; ĐÓNG 
GÓI: MUỐI TIÊU, MUỐI TÔM, 
SỐT ỚT CHANH, GIẤM, NUÔI, 
MÌ TRỨNG, BÚN KHÔ, BÁNH 
TRÁNG, BÁNH PHỒNG TÔM, 
NƯỚC CỐT ME; NƯỚNG  
BÁNH TRÁNG

26 21/10/2021 Chiều 04042102824 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ÚT EM
1/71C Lê Thị Hà, ấp Đình Xã Tân Xuân Huyện 
Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

CHÊ BIẾN HEO QUAY



27 21/10/2021 Chiều 4042103052
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI ABC BAKERY

448/4 Trường Chinh Phường Tân Hưng Thuận 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC 
LOẠI BÁNH

28 21/10/2021 Chiều 04042103055

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART 44 TÔ 
KÝ

44 ĐƯỜNG TÔ KÝ Phường Tân Chánh Hiệp 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

29 21/10/2021 Sáng 04042102989
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ DASA

18K2 Đường số 1, cư xá Chu Văn An Phường 
26 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

30 21/10/2021 Sáng 04042103007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM - CỦA HÀNG FAMILYMART 
201 NGUYỄN XÍ

201 Nguyễn Xí Phường 26 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

31 21/10/2021 Sáng 04042103008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM - CỦA HÀNG FAMILYMART 
88-90 BÌNH QUỚI

88-90 Bình Quới Phường 27 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

32 21/10/2021 Chiều 04042102547

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI TÔNG HỢP 
VINCOMMERCE

602/52 Điện Biên Phủ Phường 22 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và kinh doanh

33 21/10/2021 Chiều 04042103003
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI SASIN

11 Đường Nguyễn Gia Trí Phường 25 Quận 
Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

34 21/10/2021 Chiều 04042103009
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ LÂM NHẬT MINH

101 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

35 21/10/2021 Sáng 04042102846
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN HINOKO

24 ĐƯỜNG SỐ 5 Phường An Phú Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN KIM CHI, NƯỚC SỐT



36 21/10/2021 Sáng 04042102862
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE 
GREEN MARKET VIỆT NAM

LK4-22, Đường D2, Saigon Mystery Villas 
Phường Bình Trưng Tây Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI, KINH DOANH 
RAU CỦ QUẢ THỊT THỦY SẢN

37 21/10/2021 Sáng 04042102925
CÔNG TY TNHH CAO BỒI NAM MỸ - 
CHI NHÁNH THẢO ĐIỀN

77 Đường Xuân Thủy Phường Thảo Điền Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ THỊT, CHẾ BIẾN XÚC 
XÍCH TƯƠI, THỊT 
HAMBURGER, KINH DOANH 
THỊT; KINH DOANH DỊCH VỤ 
ĂN UỐNG

38 21/10/2021 Sáng 04042102765 CÔNG TY TNHH TAMA RIVER
14E1 đường Thảo Điền  Phường Thảo Điền 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

39 21/10/2021 Chiều 04042102777 CÔNG TY TNHH BY TIA
Tầng trệt, số 89A Xuân Thủy Phường Thảo Điền 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

40 21/10/2021 Chiều 04042102849
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÀ PHÊ ÔNG BẦU - CỬA HÀNG 
CÀ PHÊ ÔNG BẦU

Số L09, Tầng trệt, Khối T1A, Tòa nhà chung cư 
Linden Residences, số 05 đường Trần Bạch 
Đằng Phường Thủ Thiêm Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI KHÁT)

41 21/10/2021 Chiều 04042102889
CÔNG TY TNHH LÀNG THẢO ĐIỀN - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ROSE VILLA 
SAIGON

Số 10 đường 58 Khu biệt thự Phú Nhuận 
Phường Thảo Điền Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

42 21/10/2021 Sáng 04042102894
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG 
THỰC PHẨM HOLLY - CÔNG TY TNHH 
LINDA VÕ

Số 101 Đường A4 Phường 12 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

43 21/10/2021 Sáng 04042102649 HỘ KINH DOANH MINH HƯƠNG
256/8 PHẠM VĂN HAI Phường 05 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN GIÒ CHẢ

44 21/10/2021 Sáng 04042102591
CÔNG TY CỔ PHẦN LL&amp;#39;S 
KITCHEN CORPORATION

Tầng trệt Số 127 Nguyễn Minh Hoàng Phường 
12 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

45 21/10/2021 Sáng 04042102896
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 45- CÔNG TY 
CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

Lô L1-02A – 02B, Tầng 01, Trung tâm Thương 
mại Vincom Sky Center, Số 05B Phổ Quang 
Phường 02 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



46 21/10/2021 Chiều 04042102933
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 066 CÔNG 
TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT 
NAM

Gian hàng số L1-07-08, Trung tâm Thương Mại 
Menas, thuộc Tòa nhà Vietjet Plaza - 60A 
Trường Sơn Phường 02 Quận Tân Bình Thành 
phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

47 21/10/2021 Chiều 04042102563

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM - CỬA 
HÀNG THỨC ĂN NHANH JOLLIBEE 
THẮNG LỢI

GF-03 và GF-04A Tầng trệt, Siêu thị Co.opmart 
Thắng Lợi, số 2 Trường Chinh Phường Tây 
Thạnh Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

48 21/10/2021 Chiều 04042102491
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - 
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI RỒNG VIỆT

61 Tân Sơn Nhì Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân 
Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 
KHÁT, THỨC ĂN NHANH)

49 22/10/2021 Sáng 04042102881

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN 
CO.OP THẮNG LỢI - CO.OPMART 
THẮNG LỢI

02 TRƯỜNG CHINH Phường Tây Thạnh Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

VỪA SẢN SUẤT VỪA KINH 
DOANH

50 22/10/2021 Sáng 04042102519 CÔNG TY TNHH RICHCROPS
110/73 Tô Hiệu Phường Hiệp Tân Quận Tân 
Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến món ăn sẵn (bánh 
gạo)

51 22/10/2021 Sáng 04042102863
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ THÁI TOÀN THỊNH

6 Lưu Chí Hiếu Phường Tây Thạnh Quận Tân 
Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

52 22/10/2021 Chiều 04042102930
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ONG 
XINH

56b Dương Đức Hiền Phường Tây Thạnh Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

53 22/10/2021 Chiều 04042102937
CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH DỊCH 
VỤ NHÀ HÀNG TÂN HOÀNG KIM

632 Lũy Bán Bích Phường Tân Thành Quận Tân 
Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

54 22/10/2021 Chiều 04042102959 CÔNG TY TNHH SPIMACHI SOLUTION
19/18 Chu Văn An Phường Tân Thành Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI TRÀ 
QUẾ, GIA VỊ DẠNG BỘT

55 22/10/2021 Sáng 04042102864
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN N&amp;P

43F Hồ Văn Huê Phường 09 Quận Phú Nhuận 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG



56 22/10/2021 Sáng 04042102867
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 
123 - CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT 
NAM

94D2 Phùng Văn Cung Phường 07 Quận Phú 
Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

57 22/10/2021 Sáng 04042102603
CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC MIỀN 
TÂY

202 Phan Đình Phùng Phường 02 Quận Phú 
Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ RAU CỦ QUẢ, THỊT, 
TRỨNG, THỦY SẢN

58 22/10/2021 Sáng 04042102964
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HÀN 
HUYÊN

02 Hồ Biểu Chánh Phường 11 Quận Phú Nhuận 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

59 22/10/2021 Chiều 04042103011
CÔNG TY CỔ PHẦN YẾN SÀO VĨNH 
PHƯỚC

68-70 Nguyễn Đình Chính Phường 15 Quận 
Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI YẾN SÀO

60 22/10/2021 Chiều 04042103013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VINMART+ 
HCM 707 - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
VINCOMMERCE

0.08 Tầng 1, chung cư Cao tầng CH3, KDC City 
Land Z751 Khu B và D, Số 18 Phan Văn TRị 
Phường 10 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí 
Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

61 22/10/2021 Chiều 04042103019  VINMART+ HCM 576
41 ĐƯỜNG 59 Phường 14 Quận Gò Vấp Thành 
phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

62 22/10/2021 Sáng 04042102855 HỘ KINH DOANH KHẢI HOÀNG
SỐ 370A, TỔ 1, ẤP 6A Xã Bình Mỹ Huyện Củ Chi 
Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN CHÀ BÔNG HEO, 
CHÀ BÔNG GÀ, KHÔ GÀ CÁC 
LOẠI

63 22/10/2021 Sáng 04042102982 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ AN BÌNH
SỐ 21, ĐƯỜNG MAI THỊ CHỬNG, ẤP BÀU TRE 1 
Xã Tân An Hội Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 
Minh

CHẾ BIẾN DA HEO CHIÊN 
DÒN, TÉP MỠ

64 22/10/2021 Sáng 04042102709
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á THÁI 
BÌNH DƯƠNG

816/6 Nguyễn Thị Rành, Ấp Xóm Mới Xã An 
Nhơn Tây Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT HÀNH, TỎI CHIÊN

65 22/10/2021 Chiều 04042102858 HỘ KINH DOANH NƯỚC MINH PHÁT
Số 412/3 đường Hà Duy Phiên, tổ 8, ấp 1 Xã 
Bình Mỹ Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

66 22/10/2021 Chiều 04042102853
CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TEA MATE

246A Đường Sông Lu, Tổ 7, Ấp An Hòa Xã 
Trung An Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



67 22/10/2021 Sáng 04042102741
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUÁN ĂN 
GIÓ BIỂN

79 Đường số 19 Phường Bình Trị Đông B Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

68 22/10/2021 Sáng 04042102653
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG KIM LỘC 
PHÁT

134 ĐƯỜNG SỐ 7 Phường Bình Trị Đông B 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

69 22/10/2021 Sáng 04042102685
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH SẢN XUẤT &amp; THƯƠNG 
MẠI CHÂU TƯỜNG MINH

252/3/3 Hương Lộ 80, Khu phố 2 Phường Bình 
Hưng Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 
Minh

SẢN XUẤT THỰC PHẨM 
(TRÂN CHÂU, SỮA CHUA, CÁC 
SẢN PHẨM TỪ SỮA)

70 22/10/2021 Sáng 04042102580
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH  THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GÔ 
CO VI NA

Số 1, Đường số 17A, khu phố 11 Phường Bình 
Trị Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG - BẾP ĂN TẬP THỂ 
(Hợp đồng với Công ty TNHH 
Aeon Việt Nam- Chi nhánh 
Thành phố hồ Chí Minh) 500 
suất/ lần

71 22/10/2021 Chiều 04042103017  VINMART+ HCM 495
53-55 Bùi Tư Toàn, KP 5 Phường  An Lạc Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

72 22/10/2021 Chiều 04042102974

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
SỐ 99

96-98 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG Phường Phú Trung 
Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

73 22/10/2021 Chiều 04042103053
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM H&amp;H 

165/86 Tây Thạnh Phường Tây Thạnh Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

xay, đóng gói: cà phê

74 22/10/2021 Sáng 04042102948
CÔNG TY TNHH YẾN SÀO &amp; 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO SAKI

27 Đường số 7, ấp 2 Xã Bình Hưng Huyện Bình 
Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN NẤM ĐÔNG TRÙNG 
HẠ THẢO DẠNG TƯƠI, SẤY 
KHÔ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ 
NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

75 22/10/2021 Sáng 04042102269
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRƯƠNG 
PHƯƠNG TUYỀN

D7/ 49 Ấp 4 Xã Bình Chánh Huyện Bình Chánh 
Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất đậu hũ



76 22/10/2021 Sáng 04042102938
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 
SẢN XUẤT KEM ĐẠI VIỆT Á

G7/37A, ẤP 7 Xã Lê Minh Xuân Huyện Bình 
Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh đựng kem, 
bánh ốc quế, kem ăn; phối 
trộn, đóng gói: bột làm kem, 
bột trà sữa; rang xay cà phê, 
đóng gói cà phê, trà khô

77 22/10/2021 Sáng 04042102949 HỘ KINH DOANH HUY CƯỜNG
A16/41 QUỐC LỘ 1A, ẤP 1 Xã Bình Chánh 
Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

78 22/10/2021 Chiều 04042102828
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU 
NHI MỚI

Lầu 2, Centre Mall Phạm Hùng, C6/27 Phạm 
Hùng Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

79 22/10/2021 Chiều 04042102978
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN 
PHÚ

B4/14D Khu phố 2, đường Nguyễn Hữu Trí Thị 
trấn Tân Túc Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 
Chí Minh

BÁN BUÔN NƯỚC MẮM

80 22/10/2021 Chiều 04042102998
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐẠI NAM

D2/9A Ấp 4 Xã Lê Minh Xuân Huyện Bình 
Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất thực phẩm bổ sung 
vi chất dinh dưỡng dạng bột 
(sữa bột)

81 22/10/2021 Sáng 04042102817
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI BẨU TRỜI XANH

220 Hoàng Diệu 2 Phường Linh Chiểu Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

82 22/10/2021 Sáng 04042102822
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG 
TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ 4.0

Số 78 Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu Nhà Ở 
Đông Nam Phường Hiệp Bình Phước Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

83 22/10/2021 Sáng 04042102829
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 
TÂN HOÀNG KIM

378 Võ Văn Ngân Phường Bình Thọ Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

84 22/10/2021 Sáng 04042102977
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU TẤN LỘC FRUIT

927B Tỉnh Lộ 43 Phường Bình Chiểu Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI TRÁI CÂY

85 22/10/2021 Chiều 04042102839
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ BELUGA

254 đường Linh Trung Phường Linh Trung 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

86 22/10/2021 Chiều 04042102680
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3 - CÔNG 
TY TNHH TRG F&amp;B

101 Thảo Điền Phường Thảo Điền Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



87 22/10/2021 Chiều 04042102842
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM TÂN VIỆT NHẬT

Số 34 Đường Song hành, Khu phố 5 Phường An 
Phú Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (NHÀ HÀNG)

88 22/10/2021 Sáng 04042102870
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 
131 - CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT 
NAM

Căn A2SH09 Tầng trệt và Tầng 01 và tòa A2 
Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng 
Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí 
Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

89 22/10/2021 Sáng 04042102880 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 103
103 Bùi Thị Xuân Phường Phạm Ngũ Lão Quận 
1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

90 22/10/2021 Sáng 04042102898
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CRAFT HOUSE - QUÁN 
COCOTTE RESTO

số 18A/67 đường Nguyễn Thị Minh Khai  
Phường Đa Kao Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

91 22/10/2021 Sáng 04042102914 CÔNG TY TNHH HERITAGE GROUP
Số 10 Pasteur Phường Nguyễn Thái Bình Quận 
1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

92 22/10/2021 Chiều 04042102927
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
DI VINA

L3-05-06-07 Vincom center Đồng Khởi, 72 Lê 
Thánh Tôn Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

93 22/10/2021 Chiều 04042102951
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HUM VIỆT 
NAM - NHÀ HÀNG SPICE BISTRO

2 Thi Sách Phường Bến Nghé Quận 1 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

94 22/10/2021 Chiều 04042102984
CÔNG TY TNHH TM DV 
L&#39;AURORE

27 TRẦN KHẮC CHÂN Phường Tân Định Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CÀ PHÊ, NƯỚC ÉP, 
SINH TỐ, TRÀ TRÁI CÂY, 
NƯỚC GIẢI KHÁT, THỨC ĂN 
NHANH)

95 25/10/2021 Sáng 04042102859 HỘ KINH DOANH NGỌC LANG
74/40/6 An Điềm Phường 10 Quận 5 Thành 
phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT KHÔ CÁC LOẠI 
(TRÂU, BÒ, HEO..)

96 25/10/2021 Sáng 04042102798
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ 
HÀNG VẠN ĐÔ

293 Trần Phú Phường 08 Quận 5 Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

97 25/10/2021 Sáng 04042102815
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC 
LỄ F&amp;B

125 Nguyễn Chí Thanh Phường 09 Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

98 25/10/2021 Sáng 04042102724
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG HỒNG PHÚC

275 An Dương Vương Phường 03 Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



99 25/10/2021 Chiều 04042102996 HỘ KINH DOANH LỆ HƯƠNG
Số 914/10 Võ Văn Kiêt Phường 05 Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh

PHỐI TRỘN VÀ ĐÓNG GÓI 
HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM 
GỒM: HƯƠNG CHUỐI, 
HƯƠNG SẦU RIÊNG, HƯƠNG 
DỨA, ĐẠI HỒI; NƯỚC MÀU 
THỰC PHẨM

100 25/10/2021 Chiều 04042103026

CỬA HÀNG THỰC PHẨM NHẬP KHẨU 
KLEVER FRUITS - CHI NHÁNH TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY 
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
K.L.E.V.E

117 NGUYỄN TRI PHƯƠNG Phường 07 Quận 5 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH TRÁI CÂY

101 25/10/2021 Chiều 04042102730
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỂN 
THÔNG AN KHUÊ

575/31/14 Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 
Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

102 25/10/2021 Chiều 04042102912
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - CÔNG TY 
CỔ PHẦN AKA HOUSE - AKA HOUSE 
QUÁN NƯỚNG NHẬT BẢN

TTTM Vạn Hạnh, 11 Sư Vạn Hạnh Phường 12 
Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

103 25/10/2021 Sáng 04042102819

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM - CỦA HÀNG FAMILYMART 
973-975 HẬU GIANG

973-975 HẬU GIANG Phường 11 Quận 6 Thành 
phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

104 25/10/2021 Sáng 04042102790 CÔNG TY TNHH SX TM NƯỚC VIỆT
375/2/1 NGUYỄN VĂN LUÔNG Phường 12 
Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

105 25/10/2021 Sáng 04042102799

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 
VỤ SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU 
BÌNH TÂY-CỬA HÀNG 178/2 HẬU 
GIANG

178/2 Hậu Giang Phường 06 Quận 6 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



106 25/10/2021 Sáng 04042102820

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH 
VIỆT NAM - CỦA HÀNG FAMILYMART 
11 TÂN HÒA ĐÔNG

11 TÂN HÒA ĐÔNG Phường 13 Quận 6 Thành 
phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

107 25/10/2021 Chiều 04042102895
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 46- CÔNG TY 
CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

40-42 Bình Phú Phường 11 Quận 6 Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

108 25/10/2021 Chiều 04042103064
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BHX SỐ 427

Số B5/119D Ấp 2 Xã Phong Phú Huyện Bình 
Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

109 25/10/2021 Chiều 04042103066 NHÀ MÁY BỘT MÌ MINH NHẬT
C2/15B Võ Văn Vân, Ấp 3 Xã Vĩnh Lộc B Huyện 
Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bột mì

110 25/10/2021 Sáng 04042102802
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
SẢN XUẤT THỰC PHẨM AN NHIÊN

50 Chuyên Dùng 9 Phường Phú Mỹ Quận 7 
Thành phố Hồ Chí Minh

SAN CHIẾT, ĐÓNG GÓI CÁC 
LOẠI HẠT, CÁC LOẠI KẸO VÀ 
BỘT CACAO, BỘT NGŨ CỐC

111 25/10/2021 Sáng 04042102807 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MR.OMUK
C11 Đường D5B, Khu phố 2 Phường Phú Mỹ 
Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN: CHẢ CÁ, CÁ VIÊN 
CÁC LOẠI

112 25/10/2021 Sáng 04042102830 NHÀ HÀNG CHAY 757
757 Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7 
Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT MÓN ĂN THỨC ĂN 
CHẾ BIẾN SẴN (SẢN XUẤT 
BÁNH BAO); KINH DOANH 
DỊCH VỤ ĂN UỐNG

113 25/10/2021 Sáng 04042102888 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU
66 Lê Văn Lương, Khu phố 2 Phường Tân Hưng 
Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI THỦY HẢI 
SẢN, THỊT GIA SÚC, THỊT GIA 
CẦM

114 25/10/2021 Chiều 04042102797
NHÀ HÀNG HÔM DIMSUM-TTTM BIG 
C NGUYỄN THỊ THẬP

Shop 10, Tầng 1, TTTM Big C Nguyễn Thị Thập - 
Lô A, Khu dân cư CityLand, Số 99 đường 
Nguyễn Thị Thập Phường Tân Phú Quận 7 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



115 25/10/2021 Chiều 04042102950
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN 
CÔNG NGHIỆP HAPPY LIFE

542A - 544 Huỳnh Tấn Phát Phường Bình 
Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

116 25/10/2021 Chiều 04042102952

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 851 
TRẦN XUÂN SOẠN

851 TRẦN XUÂN SOẠN Phường Tân Hưng 
Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

117 25/10/2021 Sáng 04042102768
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING 
- CỬA HÀNG TRUNG NGUYÊN

tầng F, toàn nhà Ftown 3 tại Lô E3-2, E3-3, E3-
4, E3-4, E3-5, đường D2 khu công nghệ cao 
Phường Long Thạnh Mỹ Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

118 25/10/2021 Sáng 04042102781

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART 29 
ĐƯỜNG SỐ 18

29 Đường số 18 Phường Phước Bình Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

119 25/10/2021 Sáng 04042102782

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART 436 LÊ 
VĂN VIỆT

436 Lê Văn Việt  Phường Phước Long A Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

120 25/10/2021 Sáng 04042102793
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 114 - 
CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM

SỐ 57 ĐƯỜNG HỒ BÁ PHẤN, KHU PHỐ 4 
Phường Phước Long A Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

121 25/10/2021 Chiều 04042102794
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 112 - 
CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM

252A-254 ĐƯỜNG DƯƠNG ĐÌNH HỘI Phường 
Tăng Nhơn Phú B Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

122 25/10/2021 Chiều 04042102893
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ 
PHẦN HASHTAG ECOS 51B -0005

35 Trần Não, Khu Phố 4 Phường An Khánh 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG: GIẢI 
KHÁT, BÁNH CÁC LOẠI)

123 25/10/2021 Chiều 04042102903 CÔNG TY TNHH THE 6IX
Số 36, Đường 46 Phường Thảo Điền Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



124 25/10/2021 Sáng 04042102559
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU 
THỰC PHẨM T&amp;T

5/8A Song Hành, Quốc Lộ 22 Phường Trung Mỹ 
Tây Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

PHA LÓC, ĐÓNG GÓI, KINH 
DOANH THỊT, THỦY SẢN CÁC 
LOẠI

125 25/10/2021 Sáng 04042102883 CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE
130 Đường TA11, Khu phố 3 Phường Thới An 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CÀ PHÊ

126 25/10/2021 Sáng 04042102785 HỘ KINH DOANH NGỌC HIỆP
42 ĐHT03, TỔ 2, KHU PHỐ 1 Phường Tân Hưng 
Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

127 25/10/2021 Chiều 04042102836
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 11 - CÔNG TY 
TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN 
HÀ

THỬA 686 ĐƯỜNG TA03 Phường Thới An 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

128 25/10/2021 Chiều 04042102841

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH - 
CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 111 
TÂN CHÁNH HIỆP 33

109-111 Tân Chánh Hiệp 33, Khu phố 7 
Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố 
Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

129 25/10/2021 Chiều 04042102983
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BÁNH 
TRÁNG BÌNH LOAN

SỐ 21 ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN SƠ, KHU PHỐ 1 
Thị trấn Củ Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 
Minh

CHẾ BIẾN BÁNH TRÁNG 
TRỘN, ĐÓNG GÓI THỰC 
PHẨM

130 25/10/2021 Sáng 04042102838
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CAO BỒI NAM MỸ

602/49 – 602/49A Điện Biên Phủ Phường 22 
Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

PHA CHẾ RƯỢU

131 25/10/2021 Sáng 04042102878
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
CAKEWALK

Số 8C đường Phan Bội Châu Phường 02 Quận 
Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT BÁNH

132 25/10/2021 Sáng 04042102918
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH SX- TM- DV ĐẦU TƯ TÀI LỘC

Số 96 đường D5 Phường 25 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

133 25/10/2021 Sáng 04042102922

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART 31 BÙI 
ĐÌNH TÚY

31 BÙI ĐÌNH TÚY Phường 26 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

134 25/10/2021 Chiều 04042102890 CỬA HÀNG LOTTERIA VĂN THÁNH
604-606 đường Điện Biên Phủ Phường 22 
Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



135 25/10/2021 Chiều 04042102921

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART245D 
CHU VĂN AN

245D Chu Văn An Phường 12 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

136 25/10/2021 Chiều 04042102821 CÔNG TY TNHH SHO VINA
B2 Starmart, Số 09 Quang Trung Phường 11 
Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

137 25/10/2021 Sáng 04042102854
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ THỰC PHẨM TNT

24 Hòa Hưng Phường 13 Quận 10 Thành phố 
Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI CÁ HỒI

138 25/10/2021 Sáng 04042102945
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LONG 
BEACH FOOD

Số 1, Đường 3/2 Phường 11 Quận 10 Thành 
phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI: THỦY HẢI SẢN 
SẤY KHÔ ĂN LIỀN, TRÁI CÂY 
SẤY

139 25/10/2021 Sáng 04042102772
CÔNG TY TNHH GARAGE COFFEE VIỆT 
NAM - CHI NHÁNH SỐ 1

816 Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

140 25/10/2021 Sáng 04042102773 DREAM KIDS

Gian hàng B-5, Tầng hầm B1, Trung Tâm 
Thương Mại Đa Chức Năng, số 11 đường Sư 
Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

141 25/10/2021 Chiều 04042102809
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC LONG 
812 SƯ VẠN HẠNH - CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC LONG

812 SƯ VẠN HẠNH Phường 12 Quận 10 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

142 25/10/2021 Chiều 04042102578
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGUYỄN TRI 
PHƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OFOOD

481 NGUYỄN TRI PHƯƠNG Phường 08 Quận 
10 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

143 25/10/2021 Chiều 04042102919
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VUA 
CUA

285/116 Cách Mạng Tháng 8 Phường 12 Quận 
10 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



144 25/10/2021 Chiều 04042102936 CÔNG TY TNHH CHOCOENT
490/38 Nguyễn Tri Phương Phường 09 Quận 
10 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI KHÁT)

145 26/10/2021 Sáng 04042102916 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG QUÊ
H2-037 Chợ đầu mối nông sản và thực phẩm 
Bình Điền, Đường Nguyễn Văn Linh Phường 07 
Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH GẠO

146 26/10/2021 Sáng 04042102763 XƯỞNG CHẾ BIẾN MI NA
1106/2 PHạm Thế Hiển Phường 05 Quận 8 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG - CHẾ BIẾN SUẤT ĂN 
SẴN (3000 SUẤT/LẦN)

147 26/10/2021 Sáng 04042102786
CỬA HÀNG LOTTERIA DƯƠNG BÁ 
TRẠC

111 Dương Bá Trạc Phường 01 Quận 8 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

148 26/10/2021 Chiều 04042102816
CĂN TIN TRONG BỆNH VIỆN PHỤC 
HỒI CHỨC NĂNG - ĐIỀU TRỊ BỆNH 
NGHỀ NGHIỆP

313 Âu Dương Lân Phường 02 Quận 8 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

149 26/10/2021 Chiều 04042102960
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ THỰC PHẨM PHƯỢNG CÁT

3C/12A Phạm Hùng Phường 04 Quận 8 Thành 
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt heo tươi

150 26/10/2021 Sáng 04042102526
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRƯỜNG 
THỌ

161/3 Tô Ngọc Vân, tổ 18 Phường Thạnh Xuân 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

151 26/10/2021 Sáng 04042102953

CHI NHÁNH CỬA HÀNG CO.OP FOOD 
ĐÔNG BẮC - CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP

228/1 ĐÔNG BẮC Phường Tân Chánh Hiệp 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

152 26/10/2021 Sáng 04042102955

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 
CHỢ CẦU

916 Nguyễn Văn Quá Phường Đông Hưng 
Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

153 26/10/2021 Sáng 04042102967

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
SỐ 94

Số 66 Đông Hưng Thuận 02 Phường Đông 
Hưng Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



154 26/10/2021 Chiều 04042102981
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN NAM LỢI

57H KHU PHỐ 3 Phường Hiệp Thành Quận 12 
Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

155 26/10/2021 Chiều 04042102954
CỬA HÀNG CO.OP FOOD TỈNH LỘ 15-
275

SỐ 287 TỈNH LỘ 15, ẤP 9 Xã Tân Thạnh Đông 
Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

156 26/10/2021 Chiều 04042103015  VINMART+ HCM 527
13 Đường số 78, Ấp Đình Xã Tân Phú Trung 
Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

157 26/10/2021 Sáng 04042102946 HỘ KINH DOANH NGỌC THUỶ
7/1 Lộ Tẻ, Khu phố 3 Phường Tân Tạo A Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ CÂY 
DÙNG ƯỚP THỰC PHẨM

158 26/10/2021 Sáng 04042102769
CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH CHAI TRUNG TÍN

155/23 LÊ ĐÌNH CẨN, KHU PHỐ 6 Phường Tân 
Tạo Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

159 26/10/2021 Sáng 04042102801
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ TÂN MAI

Số 85/7 Hồ Văn Long Phường Tân Tạo Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

160 26/10/2021 Sáng 04042102882 CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH FOOD
69C Đường Số 7 Phường  An Lạc Quận Bình 
Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỊT, THỦY HẢI 
SẢN

161 26/10/2021 Chiều 04042102716 HỘ KINH DOANH HÒA HIỆP
363/8-363/8A-363/8B CHIẾN LƯỢC, KHU PHỐ 
1 Phường Bình Trị Đông A Quận Bình Tân 
Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CHAO

162 26/10/2021 Chiều 04042103018  VINMART+ HCM 640
68 Huỳnh Văn Nghệ Phường 15 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

163 26/10/2021 Chiều 04042103042
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ HOME FOOD

33 Trần Thái Tông Phường 15 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

164 26/10/2021 Sáng 04042102923

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART 11 PHÚ 
MỸ

11  Phú Mỹ Phường 22 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

165 26/10/2021 Sáng 04042102924

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART CƯ XÁ 
CHU VĂN AN

28 Đường 8, Cư xá Chu Văn An Phường 26 
Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

166 26/10/2021 Sáng 04042102943
CỬA HÀNG BIP BIP 32D PHAN ĐĂNG 
LƯU

Số 32D đường Phan Đăng Lưu Phường 06 
Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



167 26/10/2021 Chiều 04042102605
CỬA HÀNG LANDMARK - ĐỊA ĐIỂM 
KINH DOANH CÔNG TY TNHH KOI 
CAFÉ VIỆT NAM

SỐ L2-SH.03 TẠI TẦNG TRỆT VÀ CĂN HỘ SỐ L2-
SH.03 TẠI TẦNG 1 THUỘC TÒA LANDMARK 2, 
CHUNG CƯ VINHOMES CENTRAL PARK, SỐ 
720A ĐIỆN BIÊN PHỦ Phường 22 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

168 26/10/2021 Chiều
0404210240
7

CỬA HÀNG TIỆN LỢI CHEERS 
RICHMOND CITY

LÔ THƯƠNG MẠI SỐ LS 11 - TẦNG 1 VÀ 2 - 
BLOCK LUCKY THUỘC CHUNG CƯ CAO 

TẦNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĂN 
PHÒNG TẠI SỐ 207C &#40;SỐ CŨ 79/5B&#41; 

ĐƯỜNG NGUYỄN XÍ Phường 26 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; 
KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

169 26/10/2021 Chiều 04042102942
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ALTWIN 
VINA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

L3-09 và L3-09A, Lầu 3, Khối đế Tòa nhà 
Landmark 81, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn, 
Số 772 Đường Điện Biên Phủ Phường 22 Quận 
Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

170 26/10/2021 Sáng 04042102835 G KITCHEN 42 - CÔNG TY TNHH FEDDY
Số 7, Đường số 6, Khu phố 2 Phường Hiệp Bình 
Chánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH THỊT HEO

171 26/10/2021 Sáng 04042102911
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI YẾN

1A/đường Tam Bình, Tổ 48A, Khu phố 7 
Phường Hiệp Bình Chánh Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất, đóng gói trà gạo lức 
hỗn hợp

172 26/10/2021 Sáng 04042102928 CÔNG TY TNHH AN CÁT ĐƯỜNG
8/12E Đường 50, Phường Hiệp Bình Chánh 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI TRÀ 
CÁC LOẠI

173 26/10/2021 Sáng 04042102784 CỬA HÀNG LOTTERIA VÕ VĂN NGÂN
10 Đường Võ Văn Ngân Phường Bình Thọ 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

174 26/10/2021 Chiều 04042102804
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SUẤT ĂN 
CÔNG NGHIỆP TÂN MÊ KÔNG

121A Đường số 8 Phường Linh Xuân Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG - CHẾ BIẾN SUẤT ĂN 
SẴN (380 SUẤT/LẦN)

175 26/10/2021 Chiều 04042103022 VINMART+ HCM 583
SỐ 04-A13 ĐƯỜNG D7, KHU PHỐ 6 Phường 
Phước Long B Thành phố Thủ Đức  Thành phố 
Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



176 26/10/2021 Chiều 04042102931
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH SOKUN VIỆT NAM – ĐIỂM CHẾ 
BIÊN

Căn hộ thương mại A-10 thuộc tầng 1 khối A 
chung cư 4S Riverside Linh Đông, Đường số 30 
Phường Linh Đông Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT SỮA CHUA, SỮA 
CHUA UỐNG, SỮA CHUA 
KEM, KEM, HẠT TRÂN CHÂU

177 26/10/2021 Sáng 04042102803

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
SỐ 223

42 Lê Văn Lương, Ấp 3 Xã Phước Kiển Huyện 
Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

178 26/10/2021 Sáng 04042102961 V COFFEE &amp; MORE

Cửa Hàng Số 13 &#40;B0.06&#41; Tại Tầng GF-
2F Chung Cư Nam Sài Gòn Residences, đường 
Nguyễn Hữu Thọ Xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

179 26/10/2021 Sáng 04042102976
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ HÒA BÌNH

588 ấp 1 Nguyễn Văn Tạo Xã Long Thới Huyện 
Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ VIÊN 
DÙNG LIỀN

180 26/10/2021 Sáng 04042103051

VINMART+ HCM 23 - CHI NHÁNH 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY 
CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VINCOMMERCE

A3.1.5 &#40;Tầng 1 Block A3 Khu thương mại 
dịch vụ&#41; Khu căn hộ Hoàng Anh Gold 
House, Số 187A, Ấp 3 Xã Phước Kiển Huyện 
Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

181 26/10/2021 Chiều 04042103060 CÔNG TY TNHH TM LAP VINA FOODS
387/31 Đường Phạm Hữu Lầu, Ấp 4 Xã Phước 
Kiển Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

PHA CẮT, ĐÓNG GÓI THỊT

182 26/10/2021 Chiều 04042102969

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
SỐ 87

150 Phạm Hữu Lầu Phường Phú Mỹ Quận 7 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

183 26/10/2021 Chiều 04042103024

CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN - 
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 12 
&#40;KHO LƯU TRỮ VÀ ĐÓNG HÀNG 
CITYLAND&#41;

số 11 đường số 3, khu dân cư CityLand Phường 
Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI KINH DOANH RAU 
CỦ QUẢ



184 26/10/2021 Sáng 04042102929 CÔNG TY TNHH VIỆT PHÚ ĐẠT
36/18/15 Huỳnh Thiện Lộc Phường Hòa Thạnh 
Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIỆN TRỨNG THANH 
TRÙNG VÀ THỰC PHẨM TỪ 
TRỨNG ; CHẾ  BIẾN: LẠP 
XƯỞNG, XÚC XÍCH, CHÀ BÔNG; 
KHÔ GÀ; ĐÓNG GÓI: CÀ PHÊ, CA 
CAO, HẠT CHIA, TRÁI CÂY SẤY 
KHÔ; PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI: 
GIA VỊ, PHỤ GIA THỰC PHẨM, 
NGUÊN LIỆU THỰC PHẨM

185 26/10/2021 Sáng 04042102944
ĐỊA ĐIỂM  KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MAYA

11/16 DƯƠNG ĐỨC HIỀN Phường Tây Thạnh 
Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH HẢI SẢN

186 26/10/2021 Sáng 04042102792
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG 
SỐ 305 - CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN 
ĐỎ

135 NGUYỄN CỬU ĐÀM Phường Tân Sơn Nhì 
Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

187 26/10/2021 Chiều 04042102800 CÔNG TY TNHH E.B PHÚ THẠNH
Số 53 Đường Nguyễn Sơn Phường Phú Thạnh 
Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO 
DANH MỤC; KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG; SẢN XUẤT BÁNH 
MÌ, BÁNH NGỌT; SƠ CHẾ, ĐÓNG 
GÓI THỊT, THỦY SẢN, RAU CỦ 
QUẢ TƯƠI SỐNG

188 26/10/2021 Chiều 04042102879
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI THANH THẢO VÂN

214 KÊNH TÂN HÓA Phường Phú Trung Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC SỐT CÁC 
LOẠI; SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN, 
ĐÓNG GÓI NƯỚC ĐÓNG 
CHAI; SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN CÁC 
SẢN PHẨM TỪ BỘT

189 27/10/2021 Sáng 04042102885
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH  CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BHX SỐ 408

618 Lê Đức Thọ Phường 15 Quận Gò Vấp 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



190 27/10/2021 Sáng 04042102866
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH JOLLIBEE VIỆT NAM - JOLLIBEE 
QUANG TRUNG

L2-4, lầu 2 Co.opmart Quang Trung, 304A 
Quang Trung Phường 11 Quận Gò Vấp Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

191 27/10/2021 Sáng 04042102897
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 43 - CÔNG TY 
CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PHỞ HAI MƯƠI BỐN

38 Lê Đức Thọ Phường 07 Quận Gò Vấp Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

192 27/10/2021 Sáng 04042102979
XƯỞNG THỰC PHẨM THỨC UỐNG 
PHƯƠNG ĐÔNG

220/110 Nguyễn Văn Khối Phường 9 Quận Gò 
Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT THỨC UỐNG CÓ 
CỒN

193 27/10/2021 Chiều 04042102971

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA XANH 
384 DƯƠNG QUẢNG HÀM

384 Dương Quảng Hàm Phường 05 Quận Gò 
Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

194 27/10/2021 Chiều 04042103054
CỬA HÀNG KFC CO.OPMART NGUYỄN 
KIỆM

571 Nguyễn Kiệm Phường 09 Quận Phú Nhuận 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

195 27/10/2021 Chiều 04042103062
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
HOMEFARM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
SỐ 141

Số 84B1 Trần Hữu Trang Phường 10 Quận Phú 
Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

196 27/10/2021 Sáng 04042102767
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH THỰC PHẨM VẠN HOA

36A/27 Đường 762 Hồng Bàng Phường 01 
Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, KINH DOANH THỊT, 
RAU CỦ QUẢ THỦY HẢI SẢN

197 27/10/2021 Sáng 04042102818

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH THỰC PHẨM &amp; NƯỚC 
GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG VIỆT - CỬA 
HÀNG EMPORIUM

A1-01B TẦNG 1, TÒA NHÀ BẢO GIA, SỐ 184 LÊ 
ĐẠI HÀNH Phường 15 Quận 11 Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

198 27/10/2021 Sáng 04042102940
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH 
DOANH TUỆ ĐỨC

293 Lý Thường Kiệt Phường 15 Quận 11 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



199 27/10/2021 Sáng 04042103036

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TRƯỜNG HẢO  - PHÂN 
XƯỞNG SẢN XUẤT

8 Tống Văn Trân Phường 05 Quận 11 Thành 
phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT, KINH DOANH ĐÁ 
THỰC PHẨM (NƯỚC ĐÁ 
DÙNG LIỀN)

200 27/10/2021 Chiều 04042103056

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART 203 
NGUYỄN THỊ NHỎ

203 NGUYỄN THỊ NHỎ Phường 16 Quận 11 
Thành phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

201 27/10/2021 Chiều 04042102965
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VUA ĐẬU 
THÀNH THÁI - CÔNG TY TNHH THE 
KING GROUP

29 Thành Thái Phường 14 Quận 10 Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

202 27/10/2021 Chiều 04042103004
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI SASIN

292-294 Nguyễn Tri Phương Phường 04 Quận 
10 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

203 27/10/2021 Sáng 04042102509
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUANG 
PHÚ SƠN

Nhà số 14, Đường số 4, Khu tái định cư Bến 
Lức Phường 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỊT GIA SÚC, 
GIA CẦM, RAU, CỦ, QUẢ, 
THỦY HẢI SẢN

204 27/10/2021 Sáng 04042102957

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 
HƯNG PHÚ

Số 04 Lê Quang KIm Phường 09 Quận 8 Thành 
phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

205 27/10/2021 Sáng 04042102993
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH SAN HÀ - CỬA HÀNG

152 Nguyễn Thị Tần Phường 02 Quận 8 Thành 
phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

206 27/10/2021 Chiều 04042103005
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ ĐẦU TƯ GIÁO DỤC AN VĨNH PHÁT

Số 24 Đường số 4, Khu dân cư Bình Điền 
Phường 07 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU, CỦ, QUẢ, 
THỊT



207 27/10/2021 Chiều 04042103012  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN
172/97-172/99 An Dương Vương Phường 16 
Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI: GIA 
VỊ, BỘT TRÀ SỮA; CHẾ BIẾN: 
KIM CHI, BÁNH BẠCH TUỘC, 
PHÔ MAI VIÊN, PHÔ MAI 
QUE, XÚC XÍCH, PHÔ MAI, 
XÚC XÍCH LỐC XOÁY

208 27/10/2021 Chiều 04042102874 CÔNG TY TNHH TM DV SX SUNRITA
169/17 ĐƯỜNG 204 CAO LỖ Phường 04 Quận 
8 Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI HAT ĐIỀU HẠT 
CHIA HẠT HẠNH NHÂN, 
MACCA, NGUYÊN LIỆU THỰC 
PHẨM

209 27/10/2021 Sáng 04042102860 CÔNG TY TNHH SACN BẢO KHANG
38 CHIẾN LƯỢC Phường Bình Trị Đông Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

210 27/10/2021 Sáng 04042102857

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 72- CHI 
NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

165 MÃ LÒ, KHU PHỐ 6 Phường Bình Trị Đông 
A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

211 27/10/2021 Sáng 04042102902
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI HƯƠNG LIỆU MINH ANH

41 Đường số 13 Phường Bình Trị Đông B Quận 
Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

PHỐI TRỘN VÀ ĐÓNG GÓI 
HƯƠNG LIỆU VÀ PHỤ GIA 
THỰC PHẨM (DẠNG LỎNG VÀ 
BỘT)

212 27/10/2021 Sáng 04042102909 LÊ THỊ THANH HẰNG
714A TÊN LỬA, KHU PHỐ 1 Phường Bình Trị 
Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI

213 27/10/2021 Chiều 04042102408
CỬA HÀNG TIỆN LỢI CHEERS 
MOONLIGHT 2

SỐ 0.58 THUỘC CHUNG CƯ CAO TẦNG VÀ 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ - VĂN 
PHÒNG TẠI SỐ 510 KINH DƯƠNG VƯƠNG 
Phường An Lạc A Quận Bình Tân Thành phố Hồ 
Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG



214 27/10/2021 Chiều 04042103050

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VINMART+ 
HCM 24B LAM SƠN -CHI NHÁNH 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY 
CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VINCOMMERCE

24B Lam Sơn Phường 02 Quận Tân Bình Thành 
phố Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

215 27/10/2021 Chiều 04042103065
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI BÁNH FLAN THANH 
XUÂN

333/20B Nguyễn Trọng Tuyển Phường 01 
Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh flan, rau câu, 
yaourt

216 27/10/2021 Sáng 04042102808
CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH THỰC 
PHẨM NGUYÊN BÌNH

548 Đường Nguyễn Xiển, Khu Phố Long Hòa 
Phường Long Thạnh Mỹ Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI: PHỤ GIA THỰC 
PHẨM, HẠT NÊM, ĐƯỜNG, 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

217 27/10/2021 Sáng 04042102837
CÔNG TY TNHH HONG&#39;S 
RESTAURANT

sỐ 598 đường Liên Phường, Khu phố 2 Phường 
Phú Hữu Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

218 27/10/2021 Sáng 04042102901

VINMART+ HCM 256 - CHI NHÁNH 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY 
CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
TỔNG HỢP VINCOMMERCE

Số 58-60 Man Thiện Phường Tăng Nhơn Phú A 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

219 27/10/2021 Sáng 04042102845
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ 
PHẦN HASHTAG ECOS 51B -0007

D2.01.02-TM, Tháp D2, Cao ốc Safira Phường 
Phú Hữu Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

220 27/10/2021 Chiều 04042103031 CỬA HÀNG CO.OP FOOD LÃ XUÂN OAI
138A Lã Xuân Oai Phường Tăng Nhơn Phú A 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

221 27/10/2021 Chiều 04042102947
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI ABC BAKERY

172 Võ Văn Ngân Phường Bình Thọ Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC 
LOẠI BÁNH LÀM TỪ BỘT

222 27/10/2021 Chiều 04042103030 CỬA HÀNG CO.OP FOOD LINH ĐÔNG
103 LINH ĐÔNG, KHU PHỐ 7 Phường Linh 
Đông Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



223 27/10/2021 Sáng 04042102985
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN DOSH - DISH DOUGHNUTS 
&amp; COFFEE VÕ VĂN KIỆT

152-154 Võ Văn Kiệt Phường Nguyễn Thái Bình 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI KHÁT 
VÀ LÀM BÁNH)

224 27/10/2021 Sáng 04042102988
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BLU ON SIX - 
CÔNG TY TNHH N.H VIỆT NAM

Số 6A Thi Sách Phường Bến Nghé Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

225 27/10/2021 Sáng 04042102995
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 
DINH DƯỠNG TỪ DŨ

284 CỐNG QUỲNH Phường Phạm Ngũ Lão 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

226 27/10/2021 Sáng 04042102395
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG PHƯƠNG

11B PHÙNG KHẮC KHOAN Phường Đa Kao 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

227 27/10/2021 Chiều 04042102675 CÔNG TY TNHH HOSPITALITY COSMOS
Lầu 7, 108 Cô Bắc  Phường Cô Giang Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

228 27/10/2021 Chiều 04042102593 CÔNG TY TNHH TABOO VIETNAM
12 Nguyễn Trãi Phường Bến Thành Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

229 27/10/2021 Chiều 04042102616
CÔNG TY TNHH ASIAN PORT VIỆT 
NAM

5/70 Nguyễn Trung Ngạn Phường Bến Nghé 
Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

230 27/10/2021 Sáng 
22/2021/ATTP-
NDTTe

CỬA HÀNG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 
ĐỊNH HƯỚNG MỚI

44/4 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Phối trộn/sang bao, đóng gói 
PGTP

231 27/10/2021 Sáng 04042103044
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH 
VỤ F&amp;B VIỆT NAM

168/44E đường D2 &#40;Nguyễn Gia Trí&#41; 
Phường 25 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí 
Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

232 27/10/2021 Sáng 04042103025 HỘ KINH DOANH CÔ NGỌC
377/14/14 PHAN VĂN TRỊ Phường 11 Quận 
Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT CƠM CHÁY CÁC 
LOẠI

233 27/10/2021 Chiều 04042103032

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN THỰC PHẨM SAIGON 
CO.OP - CỬA HÀNG CO.OP FOOD 
ĐINH BỘ LĨNH 81

81 ĐINH BỘ LĨNH Phường 26 Quận Bình Thạnh 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



234 27/10/2021 Chiều 04042102711
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO THẢO

275/14 Bạch Đằng Phường 15 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN XÔI CHIÊN PHỒNG 
CÁC LOẠI

235 27/10/2021 Chiều 04042102915
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NHỊP 
SỐNG XANH

Số 338/17 Nguyễn Xí Phường 13 Quận Bình 
Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt heo, thịt bò, 
thịt gà, và rau củ quả

236 28/10/2021 Sáng 04042102994
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC 
LỄ F&amp;B

449 Võ Văn Tần Phường 05 Quận 3 Thành phố 
Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

237 28/10/2021 Sáng 04042103037 AU LẠC DO BRAZIL
238 Pasteur Phường Võ Thị Sáu Quận 3 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

238 28/10/2021 Sáng 04042102891

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ CÀ 
PHÊ VN - THE COFFEE HOUSE - CỬA 
HÀNG SỐ 80

35-37 Đường số 41 Phường 06 Quận 4 Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG GIẢI KHÁT 
VÀ BÁNH CÁC LOẠI)

239 28/10/2021 Sáng 04042102926
CÔNG TY TNHH SUSHI TRAIN VIỆT 
NAM

14 Đường 45 Phường 06 Quận 4 Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

240 28/10/2021 Chiều 04042103039
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 
NÔNG SẢN THỰC PHẨM XANH

S12 - S14 Cư Xá Vĩnh Hội, Đường Bến Vân Đồn, 
Phường 08 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU CỦ 
QUẢ

241 28/10/2021 Chiều 04042102778 CÔNG TY TNHH VN NGON NGON
42/1 TRẦN ĐÌNH XU Phường Cô Giang Quận 1 
Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến: Xôi, Gà Chiên, Chà 
Bông Nấm Hương

242 28/10/2021 Chiều 04042103006

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH NHẬP KHẨU BIA RƯỢU NGOẠI - 
 CỬA HÀNG BEER &amp; WINE 
COLLECTION

Số 31 Đường Cống Quỳnh Phường Nguyễn Cư 
Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

243 28/10/2021 Sáng 04042102877
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC 
PHẨM TOÀN THẮNG

806/5 đường Hà Huy Giáp, Khu phố 2 Phường 
Thạnh Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG - CUNG CẤP SUẤT ĂN 
SẴN (2000 SUẤT/ NGÀY)

244 28/10/2021 Sáng 04042103063
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BHX SỐ 437

Số 23 Bùi Công Trừng Phường Thạnh Xuân 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM



245 28/10/2021 Sáng 04042102757
CÔNG TY TNHH MTV SX VÀ TM THỰC 
PHẨM LỘC THỦY

237/29/3 Lê Văn Khương Phường Hiệp Thành 
Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mứt các loại, bơ đậu 
phộng, siro trái cây

246 28/10/2021 Chiều 04042103046
CHI NHÁNH 4 CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG 
PHONG FOOD

Số 4C Tô Ký Phường Tân Chánh Hiệp Quận 12 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

247 28/10/2021 Chiều 04042103057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART 175 
KHU PHỐ 5

175 ĐƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN 2, KHU PHỐ 
1 Phường Tân Hưng Thuận Quận 12 Thành phố 
Hồ Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

248 28/10/2021 Chiều 04042102766 CÔNG TY TNHH OMEGA FOOD
Số 1/36D Ấp Cây Sộp Phường Đông Hưng 
Thuận Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC CHẤM VÀ 
GIA VỊ

249 28/10/2021 Sáng 04042102917
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NGUYỄN THẾ

số 7 đường Trường Sơn Phường 04 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

250 28/10/2021 Sáng 04042102975
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SUNNY 
BREWERY

115 TRẦN QUỐC HOÀN Phường 04 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

251 28/10/2021 Sáng 04042102725
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG HỒNG PHÚC

236B Lê Văn Sỹ Phường 01 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

252 28/10/2021 Sáng 04042102872
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI SẢN XUẤT TÂN PHÚ NHUẬN

133 Nguyễn Hồng Đào Phường 14 Quận Tân 
Bình Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI HẠT MẮC CA, HẠT 
ÓC CHÓ, HẠT HẠNH NHÂN, 
HẠT CHIA, HẠT ĐIỀU, HẠT DẺ, 
NHO KHÔ, BÁNH KẸO

253 28/10/2021 Chiều 04042103016  VINMART+ HCM 646
66B Nguyễn Sỹ Sách Phường 15 Quận Tân Bình 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

254 28/10/2021 Chiều 04042102636
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ SẠCH 
MOTHERLAND

160/22/7B Vườn Lài Phường Tân Thành Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

RANG, XAY,ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ HẠT, CÀ PHÊ BỘT, CÀ 
PHÊ HÒA TAN, CÀ PHÊ PHIN 
GIẤY, CÀ PHÊ TÚI LỌC

255 28/10/2021 Chiều 04042102875
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ LỘC NGỌ

86 Lương Trúc Đàm Phường Hiệp Tân Quận 
Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH GẠO



256 28/10/2021 Sáng 04042102868
CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINISTOP SỐ 
125 - CÔNG TY TNHH MINISTOP VIỆT 
NAM

478 Lê Văn Sỹ Phường 14 Quận 3 Thành phố 
Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH 
VỤ ĂN UỐNG

257 28/10/2021 Sáng 04042102887 CÔNG TY CỔ PHẤN KIẾN PHÚ HƯNG
35 Phạm Ngọc Thạch Phường Võ Thị Sáu Quận 
3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

258 28/10/2021 Sáng 04042102899
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH CRAFT HOUSE - QUÁN 
COCOTTE 4

Số 21 đường Ngô Thời Nhiệm Phường Võ Thị 
Sáu Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

259 28/10/2021 Chiều 04042102900
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DU LỊCH 
HẢI THANH - NHÀ HÀNG SƠN THỦY

13 Lê Ngô Cát Phường Võ Thị Sáu Quận 3 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (NHÀ HÀNG)

260 28/10/2021 Chiều 04042102913
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN PIZZA NGON - NHÀ HÀNG 
THE PIZZA COMPANY

506-508 Nguyễn Thị Minh Khai Phường 02 
Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

261 28/10/2021 Chiều 04042102962
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
ABI SNACK

433/142A LÊ VĂN SỸ Phường 12 Quận 3 Thành 
phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG 
TRỘN

262 28/10/2021 Chiều 04042102970
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BHX SỐ 414

49-49A HUỲNH TỊNH CỦA Phường Võ Thị Sáu 
Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

263 28/10/2021 Sáng 04042102805 CÔNG TY CỔ PHẦN BEER STUDIO
SH11, Tầng 1, Số 21 Võ Trường Toản Phường 
Thảo Điền Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 
Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

264 28/10/2021 Sáng 04042102806
CÔNG TY TNHH UNIVERSAL ORIENT 
TWO

41 Võ Trường Toản Phường Thảo Điền Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG (CỬA HÀNG)

265 28/10/2021 Sáng 04042102810 CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP AAA
288 Trần Não, Khu phố 2V Phường An Khánh 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

266 28/10/2021 Sáng 04042102811

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH COOPMART 
ĐỒNG VĂN CỐNG - CHI NHÁNH 
CÔNG TY TNHH KING COFFEE TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tầng trệt Co.opmart Đồng Văn Cống - 125 
Đồng Văn Cống Phường Thạnh Mỹ Lợi Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



267 28/10/2021 Chiều 04042102812
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MOVING ON INTERIORS

SAV.2-00.03, Tầng Trệt, The Sun Avenue, Số 28 
Đại Lộ Mai Chí Thọ Phường An Phú Thành phố 
Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

268 28/10/2021 Chiều 04042103033 CỬA HÀNG CO.OP FOOD GÒ DƯA 112
112 Gò Dưa Phường Tam Bình Thành phố Thủ 
Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

269 28/10/2021 Chiều 04042103059
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TAM 
HỢP INVESTMENT

190-192-194 Đường Hoàng Diệu 2, Khu Phố 4 
Phường Linh Chiểu Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

270 28/10/2021 Sáng 04042102980
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH PHẤT 
TRIỂN VĨ LÂM

F6/19F, ẤP 6 Xã Lê Minh Xuân Huyện Bình 
Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN: RAU, CỦ, QUẢ 
MUỐI CHUA NGỌT

271 28/10/2021 Sáng 04042102968
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BHX SỐ 442

C4/15C ẤP 3 Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh 
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

272 28/10/2021 Sáng 04042102972
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 
XANH - CỬA HÀNG BHX SỐ 453

SỐ E4/1-E4/1C KHU PHỐ 5 Thị trấn Tân Túc 
Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

273 28/10/2021 Chiều 04042102844
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ 
PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG SỐ 1

G16/108A, Đường Trần Đại Nghĩa, Ấp 7 Xã Lê 
Minh Xuân Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 
Chí Minh

SƠ CHẾ, ĐÓNG GÓI RAU, CỦ, 
QUẢ, THỊT, THỦY HẢI SẢN; 
KHO LẠNH BẢO QUẢN THỊT, 
THỦY SẢN, RAU, CỦ, QUẢ

274 28/10/2021 Chiều 04042102851
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI THỰC PHẨM KHANG THỊNH PHÁT

E10/13B Đường số 20 Xã Vĩnh Lộc B Huyện 
Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

chế biến trứng muối, trứng 
bắc thảo, kinh doanh trứng 
gia cầm

275 28/10/2021 Sáng 04042103038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ KIM HUY HOÀNG - 
XƯỞNG SẢN XUẤT

NHà A5-10, Đường số 4, Khu dân cư Khang An 
Phường Tân Tạo A Quận Bình Tân Thành phố 
Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH, ĐÓNG CHAI



276 28/10/2021 Sáng 04042103029 HỘ KINH DOANH SƯƠNG KÝ
145/14 Lê Văn Quới, Khu phố 2 Phường Bình 
Trị Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT, 
TƯƠNG ĐEN

277 28/10/2021 Sáng 04042103041
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI THỰC PHẨM PHÚ VIỆT

119 Lê Ngung, Khu phố 7 Phường Tân Tạo A 
Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT ĐƯỜNG CÁC LOẠI

278 28/10/2021 Chiều 04042103034 CỬA HÀNG CO.OP FOOD MÃ LÒ
SỐ 34 MÃ LÒ, KHU PHỐ 1 Phường Bình Trị 
Đông A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

279 28/10/2021 Chiều 04042103048 VINMART + HCM 622
28 ĐƯỜNG 14, KHU PHỐ 15 Phường Bình 
Hưng Hòa A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 
Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

280 29/10/2021 Sáng 04042102904 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM RUBY
SỐ 33 ĐƯỜNG SỐ 215 Phường Tân Phú Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT sữa bắp, sữa gạo 
lứt, sữa đậu nành, trà sữa 
matcha, trà sữa đào, dâu, 
nước nha đam mủ trôm, 
nước sâm bí đao hạt chhia

281 29/10/2021 Sáng 04042102906
CHI NHÁNH LÊ VĂN VIỆT - CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN T&amp;T Q9

36 Man Thiện Phường Tăng Nhơn Phú A Thành 
phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

282 29/10/2021 Sáng 04042102907
CHI NHÁNH TÂN PHÚ - CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN T&amp;T Q9

7 Đường 138 Phường Tân Phú Thành phố Thủ 
Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

283 29/10/2021 Chiều 04042102941
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ  ẨM THỰC 
TƯ GIA PHÁT

245 Dương Đình Hội Phường Tăng Nhơn Phú B 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

284 29/10/2021 Chiều 04042103028
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG NHÂN

1775 Nguyễn Duy Trinh Phường Trường Thạnh 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

CHẾ BIẾN: ĐẬU CÁC LOẠI, 
HẠT ĐIỀU, ĐẬU HÒA LAN VÀ 
CÁC SẢN PHẨM RAU, CỦ, 
QUẢ SẤY

285 29/10/2021 Sáng 04042103043 CÔNG TY TNHH BIG SEAFOOD
3 Đường số 6, khu phố 7 Phường Hiệp Bình 
Chánh Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

BÁN LẺ THỦY HẢI SẢN



286 29/10/2021 Sáng 04042103045
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
QUỐC TẾ PHÁT ĐẠT

84/2 Đường Số 18 Phường Hiệp Bình Chánh 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

PHA CÁT, ĐÓNG GÓI, BẢO 
QUẢN THỊT VÀ CÁC SẢN 
PHẨM TỪ THỊT

287 29/10/2021 Sáng 04042103058
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC ANH PHƯƠNG

3 Đường 22, Khu phố 3 Phường Linh Chiểu 
Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, SẤY, NẤM ĐÔNG 
TRÙNG HẠ THẢO

288 29/10/2021 Sáng 04042103035
CỬA HÀNG CO.OP FOOD ĐÔNG TĂNG 
LONG

1449 NGUYỄN DUY TRINH, KHU PHỐ PHƯỚC 
LAI Phường Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức  
Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

289 29/10/2021 Chiều 04042103021

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VINMART+ 
HCM 956 - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
VINCOMMERCE

1.11, Tầng 1, Tòa nhà chung cư S2.05, Khu A - 
Dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện, 
512 Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa Phường 
Long Thạnh Mỹ Thành phố Thủ Đức  Thành 
phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

290 29/10/2021 Chiều 04042102958 HỘ KINH DOANH THANH PHONG
11 Đường số 34, Khu phố 2 Phường Bình Trưng 
Tây Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ Chí 
Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ CÂY, 
NƯỚC ĐÁ TINH KHẾT

291 29/10/2021 Chiều 04042103020  VINMART+ HCM 591
109 ĐƯỜNG 39, ẤP TRUNG 2 Phường Bình 
Trưng Tây Thành phố Thủ Đức  Thành phố Hồ 
Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM

292 29/10/2021 Sáng 04042102908
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 
NƯỚC THANH MINH

32/2 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 1 Phường Bình 
Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG BÌNH

293 29/10/2021 Sáng 04042102813 CÔNG TY TNHH BASEBALL CAGE
479 Lê Văn Lương Phường Tân Phong Quận 7 
Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG

294 29/10/2021 Sáng 04042102814
CỬA HÀNG MCDONALDS VIVOCITY - 
CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY 
HOSPITALITY

1.29-1.30 Trung Tâm Thương Mại SC VivoCity, 
1058 Đại lộ Nguyễn Văn Linh Phường Tân 
Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG



295 29/10/2021 Chiều 04042102920

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH B-S MART-CỬA HÀNG B-S 
MART - CỬA HÀNG B-S MART 99 KHU 
PHỐ 1

99/20/1 NGUYỄN VĂN LINH, KHU PHỐ 1 
Phường Tân Thuận Tây Quận 7 Thành phố Hồ 
Chí Minh

BẢN LẺ THỰC PHẨM; KINH 
DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

296 29/10/2021 Chiều 04042102939
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THÀNH ĐỒNG

Số 2 Nguyễn Lương Bằng Phường Tân Phú 
Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 
UỐNG


